
PV-XL2K 
PV-XL1K
Hitachi Cordless Stick Vacuum Cleaner
Instruction Manual

Máy hút bụi dạng cây không dây Hitachi
Hướng dẫn sử dụng

For proper use, please read "Safety Precautions"  (P.E4-E8)

Để sử dụng đúng cách, vui lòng đọc “Hướng dẫn an toàn”   (Trang V4-V8)
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For household use only
Chỉ sử dụng trong gia đình
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PV-XL2K
PV-XL1K

Mini bed nozzle
2-way crevice nozzle
Multi angle nozzle with brush
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Reverse side
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2-way crevice nozzle

(D-DP29)
Wall bracket (1 pc.)PVA-T02-***)

PVA-T02-VDE : VDE type plug shape
*1)PVA-T02-BS : BS type plug shape

(For PV-XL2K only) (For PV-XL2K only)

Crevice nozzle

Mini bed nozzle Multi angle nozzle with brush

1050mm.

127mm.

On the charging station, insert the cord
between protrusion and protrusion
so align the cord in every position. 

Charging station

Install the charging station 
to the wall with two screws 
and two screw anchors, 
using appropriate for the 
wall type. Please ensure 
that the charging station is 
mounted securely.

*** Recommended screws and 
screw anchors are M5x30 
(Screw and screw anchors are 
not included in the box)
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rotary brush or the safety switch.
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wall
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charhing station
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45
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2-way crevice nozzle

(For PV-XL2K only)

(For PV-XL2K only)

Storing the vacuum cleaner, extention pipe, and accesories with charging station

Product illustration is
for Model PV-XL2K

Mini bed nozzle

Mini bed nozzle

Vacuum cleaner

2-way crevice nozzle

Extension pipe

Power head

Multi angle nozzle with brush

Multi angle nozzle with brush

Charging station

cleaner and extension pipe.
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W

rotary brush or the safety switch
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Mini bed nozzle (For PV-XL2K only)

mini bed nozzle
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2-way crevice nozzle
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(For PV-XL2K only)
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Turn until it stop

Inner cylinder

Inner cylinder fill in the center of
the dust case

Center

Inner cylinder

Inner cylinder
Dust case
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multi angle nozzle with brush
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E-32
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E-33
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E-34
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E-35

orange white 
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PV-XL2K
DC18V
2,100mAh
0.35L
0.25LDust capacity (Max. line)

Dust bin capacity

Lithium-ion battery (5 cells)

240mm X 230mm X 1,180mm
171mm X 90mm X 430mm
1.5 kg
1.05 kg
AC220-240V 50-60Hz 0.3A
DC 21.5V 0.9A
Approx. 3.5 hours(Varies depending on
room temperature, operating time, etc.)
1.6m
134mm X 187mm X 331mm

Power head .....................................1pc.
Extension pipe .................................1pc.

Wall bracket .....................................1pc.

2-way crevice nozzle .......................1pc.
Handy brush ....................................1pc.

Multi angle nozzle with brush ............1pc.
Mini bed nozzle  ...............................1pc.

AC adapter   ....................................1pc.*1

0.34kg

High        : Approx. 8 minutes
Standard : Approx. 30 minutes (with Power  head)
Standard : Approx. 45 minutes (without Power  head)
(At full charge, new bettery, 20  C)

PV-XL1K
DC18V
2,100mAh
0.35L
0.25L
Lithium-ion battery (5 cells)

240mm X 230mm X 1,180mm
171mm X 90mm X 430mm
1.5 kg
1.05 kg
AC220-240V 50-60Hz 0.3A
DC 21.5V 0.9A
Approx. 3.5 hours(Varies depending on
room temperature, operating time, etc.)
1.6m
134mm X 187mm X 331mm

Power head .....................................1pc.
Extension pipe .................................1pc.

Wall bracket .....................................1pc.

2-way crevice nozzle .......................1pc.
Handy brush ....................................1pc.

-
-

AC adapter   ....................................1pc.*1

0.34kg

High        : Approx. 8 minutes
Standard : Approx. 30 minutes (with Power  head)
Standard : Approx. 45 minutes (without Power  head)
(At full charge, new bettery, 20  C)

*1)PVA-T02-BS : BS type plug shape
PVA-T02-VDE : VDE type plug shape

E-36
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1

PV-XL2K 
PV-XL1K

Hướng dẫn sử 
dụng
Máy hút bụi
dạng cây không dây 
Hitachi
Model

Nội dung
Trước khi sử dụng
Tên chi tiết máy và cụm chi tiết...
Hướng dẫn an toàn......................
Lưu ý khi sử dụng........................

Cách sử dụng
Điều khiển và chỉ báo...................
 Các nút điều khiển........................
 Chỉ báo trong khi sạc.....................
 Chỉ báo khi sử dụng......................
Sạc máy hút bụi............................
Sử dụng máy hút bụi....................
Bảo quản máy hút bụi..................
Phụ tùng và cụm chi tiết..............
Sử dụng phụ tùng.........................
 Đầu tiếp điện.................................
 Chổi tiện dụng...............................
 Đầu hút giường ngủ mini...............
 Đầu hút khe 2 cạnh.......................
 Đầu hút đa góc kèm chổi...............

Khi kết thúc vệ sinh
Làm sạch hộp bụi và vệ sinh bộ lọc..
 Kiểm tra mức bụi bẩn và mảnh vụn trong hộp bụi....
 Làm sạch hộp bụi..........................
 Vệ sinh bộ lọc................................
 Lắp hộp bụi...................................
Bảo trì.............................................
 Máy hút bụi, phụ tùng, phụ kiện của phụ tùng......
 Các chi tiết có thể rửa...................
 Bảo trì (rửa với nước) bộ lọc
Vệ sinh đầu tiếp điện....................
 Bảo trì đầu tiếp điện......................

Phụ lục
Xử lý sự cố....................................
Thay pin và thải bỏ máy hút bụi. .

Thay pin........................................
Thông số kỹ thuật.........................

V-2
V-4
V-9

V-9
V-9
V-9

V-10
V-11
V-13
V-14
V-14
V-15
V-15
V-16
V-17
V-18
V-19

V-20

V-23
V-25
V-26
V-26
V-26
V-27
V-29
V-29

V-31
V-34
V-34
V-36

V-20
V-20

Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm Máy hút bụi dạng 
cây không dây Hitachi.
Máy hút bụi này chỉ sử dụng trong gia đình. Không sử 
dụng cho mục đích kinh doanh.
Để đảm bảo sử dụng đúng cách, vui lòng đọc kỹ tài liệu 
hướng dẫn này trước khi sử dụng máy hút bụi.
Bảo quản tài liệu hướng dẫn này tại nơi dễ tiếp cận để 
tham khảo trong tương lai.

Để đảm bảo sử dụng đúng cách, vui lòng đọc phần 
hướng dẫn an toàn        (Trang V-4 đến V-8).
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Tên chi tiết và cụm chi tiết

V-2

Cấu hình máy hút bụi cầm tay Cấu hình máy hút bụi dạng cây

Hộp bụi → (Trang V-20 đến V-25)

Tay cầm

Nút điều khiển
→ (Trang V-9)

Chỉ báo
→ (Trang V-9)

Chổi tiện dụng → (Trang V-14)

Mặt ngược lại Tách

Ống nối

Nút nhả

Các đèn LED
→ (Trang V-10)

 

Tách

Đầu ống 
trụ trong

Bộ lọc ống trụ trong
→ (Trang V-24)

Nắp hộp bụi

Nút xả bụi

Chổi bảo trì

Hộp bụi

Bộ lọc bọt 
biển

Bộ lọc vệ 
sinh

Nút nhả hộp bụi

Chân cắm điện

Dây điện
Đầu nối

Công tắc an 
toàn

Chổi quay

Tách

Pin

Máy hút bụi

Nút nhả
Bộ đổi nguồn AC

Đầu tiếp điện →
(Trang V-15, V-16)
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1050mm.

127mm.

V-3

Trạm sạc → (Trang V-11 đến V-14)

Lỗ tròn

Bộ đổi 
nguồn AC

Phụ tùng

Phụ kiện của phụ tùng

Đầu tiếp điện (1 chiếc)
(D-DP29)

→ (Trang V-15)

Ống nối
(1 chiếc)

Đầu hút khe

Đầu hút khe hai cạnh (1 chiếc) → (Trang V-18)

Lắp vào mặt lưng của hộp bụi

Chổi tiện dụng (1 chiếc) → (Trang V-16)

Chổi bảo trì (1 chiếc) Đầu hút giường ngủ mini (1 chiếc)
→ (Trang V-17)

(Chỉ dành cho PV-XL2K)

Đầu hút đa góc kèm chổi (1 chiếc)
→ (Trang V-19)

(Chỉ dành cho PV-XL2K)

*1)PVA-T02-BS：Dạng chân cắm điện loại BS
 PVA-T02-VDE：Dạng chân cắm điện loại VDE

Bộ đổi nguồn AC
PVA-T02-***)*1

(1 chiếc)

Trạm sạc 
Giá gắn tường (1 chiếc)

Phần
nhô ra

Dây điện

Điện cực

Đầu nối

Bạn có thể kết nối trực tiếp máy hút bụi với bộ đổi nguồn AC để sạc thay vì sử dụng trạm sạc. → (Trang V-11)

Cắm kịch điện cực đầu nối 
vào lỗ tròn.

Tại trạm sạc, lắp dây điện vào 
giữa các phần nhô ra để căn 
chỉnh dây điện tại mọi vị trí.

Đẩy đầu nối theo hướng 
mũi tên cho đến khi điện 
cực nằm dọc hoàn toàn.

Trạm sạc

Lắp trạm sạc vào tường 
bằng hai vít và hai vít nở, 
sử dụng phù hợp cho kiểu 
tường. Hãy đảm bảo gắn 
chắc trạm sạc được.

*** Vít và vít nở được đề xuất 
là M5x30 (Không có vít và vít 
nở trong hộp)
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Hướng dẫn an toàn 

V-4

Vui lòng tuân thủ những hướng dẫn an toàn này.

Biểu tượng cảnh báo trong sách hướng dẫn này

Nút điều khiển

Máy hút bụi

Cổng xả

Đầu tiếp điện

Điện cực 

Điện cực 

Điện cực 

Dây điện
Bộ đổi nguồn AC

Ổ điện 

Chân cắm điện

Phần này mô tả các hướng dẫn về an toàn cần tuân thủ để tránh chấn thương cho người sử dụng hoặc người khác 
cũng như tránh hư hại cho tài sản. Vui lòng đọc kỹ và tuân thủ những hướng dẫn trong sách hướng dẫn này.

Phần dưới đây phân loại và giải thích các mức độ nghiêm trọng có thể xảy ra của chấn thương hoặc hư hại khi bỏ qua 
các hướng dẫn này hoặc sử dụng máy hút bụi không đúng cách. Hitachi không chịu trách nhiệm về bất kỳ chấn thương 
hoặc hư hại nào xảy ra do bỏ qua các hướng dẫn này.

NGUY HIỂM
Không sửa chữa, không sửa đổi bất kỳ chi tiết nào của máy hút bụi. Không tháo rời bất 
kỳ chi tiết nào của máy hút bụi trừ khi có hướng dẫn trong sách hướng dẫn này.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây rò rỉ pin, sinh nhiệt, cháy hoặc chấn thương. 
Để sửa chữa, vui lòng liên hệ đại lý dịch vụ được ủy quyền của Hitachi.
Tránh để máy hút bụi và bộ đổi nguồn AC tiếp xúc với nước và các chất lỏng khác.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây vỡ pin, cháy, hỏng hóc hoặc điện giật. 
Không đấu nối điện cực của máy hút bụi và bộ đổi nguồn AC với các vật thể kim loại 
như dây kim loại hoặc ghim.
Không mang theo, không bảo quản cùng với vòng cổ kim loại, kẹp tóc, v.v.
Bỏ qua cảnh báo này có thể khiến máy hút bụi bị hỏng hóc hoặc khiến pin bị đoản mạch, gây rò 
rỉ, sinh nhiệt, vỡ hoặc cháy.
Không ném vào lửa, không gia nhiệt.
Không sạc, sử dụng hoặc để gần nguồn nhiệt, ví dụ như lửa hoặc bếp lò, dưới ánh nắng 
trực tiếp hoặc trong ô tô có ánh nắng mặt trời, v.v.
Bỏ qua cảnh báo này có thể khiến pin bị rò rỉ, sinh nhiệt, vỡ, bốc khói, cháy, biến dạng hoặc hỏng. 

NGUY HIỂM
CẢNH BÁO 

THẬN TRỌNG

Nội dung này cho biết những cảnh báo có nguy cơ gây chấn thương nghiêm 
trọng hoặc gây chết người nếu người dùng bỏ qua.

Biểu tượng này cho biết các cảnh báo hoặc ghi chú cảnh báo.

Biểu tượng này cho biết các hành động bị cấm không được 
thực hiện.

Biểu tượng này cho biết các hướng dẫn cần tuân thủ.

Nội dung này cho biết các cảnh báo có thể dẫn đến chấn thương nghiêm 
trọng hoặc gây chết người nếu người dùng bỏ qua.

Nội dung này cho biết những cảnh báo có thể dẫn đến chấn thương nhẹ hoặc 
hư hại tài sản nếu người dùng bỏ qua.
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V-5

Nếu máy hút bụi bị hỏng hoặc bạn nhận thấy một trong số các vấn đề sau, dừng sử dụng máy hút bụi ngay lập tức.

Không chạm vào.
Công tắc an toàn

Chổi quay

CẢNH BÁO

Máy hút bụi không bật khi bạn nhấn nút điều khiển, mặc dù đã sạc đầy pin.
Nguồn bật, tắt khi bạn di chuyển dây điện hoặc đầu nối của bộ đổi nguồn AC.
Đôi khi máy hút bụi ngừng hoạt động giữa chừng.
Máy hút bụi phát ra âm thanh lạ khi đang hoạt động.
Máy hút bụi và bộ đổi nguồn AC bị biến dạng hoặc nóng lên bất thường.
Dây nguồn có hư hại hoặc nóng lên bất thường.
Có mùi khét.
Bạn nhận thấy một số vấn đề hoặc hỏng hóc khác.

Ổ điện, chân cắm điện, dây điện và bộ đổi nguồn AC
Sử dụng ổ điện AC220-240V.
Không dùng dây nối và không cắm bộ đổi nguồn AC và cùng ổ điện với các thiết bị khác.
Dùng khăn vải khô định kỳ lau sạch bụi và các mảnh vụn khỏi chân cắm điện.
Cắm kịch chân cắm điện của bộ đổi nguồn AC vào ổ điện.
Không làm hỏng dây điện.
(Không làm hỏng hoặc sửa đổi dây điện. Không uốn cong, bó, kéo hoặc vặn mạnh dây điện và 
không đặt dây dưới vật nặng hoặc kẹp chặt dây giữa các đồ vật.)
Không sử dụng máy hút bụi khi dây điện hoặc chân cắm điện hoặc đầu nối của bộ đổi 
nguồn AC bị hỏng và không cắm bộ đổi nguồn AC vào ổ điện lỏng.
Đảm bảo dây điện không bị mắc vào chổi quay của đầu tiếp điện.
Không thao tác với chân cắm điện (cắm vào ổ điện hoặc rút khỏi ổ điện) bằng tay ướt.
Không chạm vào các điện cực trên bộ đổi nguồn AC hoặc máy hút bụi.
Sử dụng bộ đổi nguồn AC đi kèm với máy hút bụi để sạc. Không cố sạc máy hút bụi 
bằng các bộ chuyển đổi AC khác.
Không sử dụng bộ đổi nguồn AC đi kèm với máy hút bụi để sạc bất kỳ loại pin nào khác, 
ngay cả khi đó là pin sạc.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây cháy hoặc điện giật.

Đầu tiếp điện (cửa vào)
Không chạm vào chổi quay hoặc công tắc an toàn .
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây chấn thương.
Đặc biệt cẩn thận khi xung quanh có trẻ em.
Không đặt đầu tiếp điện lên các bộ phận cơ thể 
(trên đầu bàn chân, v.v.) khi kéo đầu tiếp điện.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây chấn thương.

Khác
Không sử dụng máy hút bụi gần các vật dụng hoặc vật liệu dễ cháy hoặc dễ bắt lửa (dầu hỏa, xăng, chất pha loãng sơn, 
benzen, bột mực, bột sắt, chất tẩy rửa, lượng lớn bột mì, bình xịt sol khí, khí dễ bắt lửa, tàn thuốc, v.v.), hoặc để dọn 
dẹp các vật dụng hoặc vật liệu đó.
Không sử dụng máy hút bụi để dọn dẹp những vật có đầu nhọn (đinh bấm, kim, tăm, kẹp tóc, v.v.).
Không sử dụng máy hút bụi để hút sạch xà phòng hoặc bọt từ chất vệ sinh thảm hoặc các loại chất tẩy rửa khác.
Không sử dụng máy hút bụi ở ngoài trời.
Không rửa bất kỳ chi tiết nào của máy hút bụi bằng nước trừ khi chi tiết đó được
nêu là có thể rửa. Không sử dụng máy hút bụi dưới vòi sen hoặc trong bồn tắm. 
Không sạc hoặc bảo quản máy hút bụi ở nơi có độ ẩm cao.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây cháy, điện giật hoặc chấn thương.
Không tựa máy hút bụi vào tường hoặc bề mặt khác.
Đảm bảo đã lắp đầu tiếp điện khi sử dụng chân đế của máy hút bụi.
Máy hút bụi có thể bị đổ, bị hư hại hoặc gây chấn thương hoặc gây hư hại cho sàn nhà.

Tiếp tục sử dụng máy hút bụi trong những tình huống này có thể gây bốc khói, cháy hoặc điện giật. Ngay lập tức tắt máy hút bụi và rút 
bộ đổi nguồn AC ra khỏi ổ điện. Sau đó liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền của Hitachi để yêu cầu kiểm tra và sửa chữa.

đinh mũ, kim,
hoặc tăm

Dầu hỏa
Xăng
Dung môi Mực toner, bột sắt,

chất tẩy rửa, một
lượng lớn bột m., v.v.

Các chất tạo bọt như chất
làm sạch thảm

khí dễ cháy
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Hướng dẫn an toàn (tiếp)

V-6

Giữ chặt bộ đổi nguồn AC.

Không làm tắc

Không di chuyển sang trái và phải

Không cắm ghim

Không để cơ thể tiếp 
xúc trong thời gian dài.

Ổ điện, bộ đổi nguồn AC, dây điện

THẬN TRỌNG

Cầm vào bộ đổi nguồn AC khi rút điện. Không kéo dây điện.
Kéo dây điện có thể làm hỏng dây và gây đoản mạch, dẫn đến điện giật hoặc cháy.
Không cuốn dây điện quanh trạm sạc.
Làm hỏng dây điện có thể dẫn đến điện giật hoặc cháy.
Rút bộ đổi nguồn AC ra khi không sử dụng máy hút bụi trong thời gian dài.
Bỏ qua cảnh báo này có thể làm hỏng lớp cách điện, gây ra điện giật, đoản mạch 
hoặc cháy.

Cổng xả
Không chặn cổng xả.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây quá nhiệt, dẫn đến cháy hoặc làm biến 
dạng máy hút bụi.
Không để cơ thể bạn tiếp xúc với khí thoát ra từ cổng xả trong 
thời gian dài. 
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây bỏng nhẹ.

Đầu tiếp điện (cửa vào), ống nối
Không chạy máy hút bụi trong thời gian dài khi cửa 
vào bị chặn.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây quá nhiệt, dẫn đến
cháy hoặc làm biến dạng máy hút bụi và đầu tiếp điện. 
Trước khi tiến hành bảo trì máy hút bụi, hãy tháo 
đầu tiếp điện hoặc đầu tiếp điện mini ra khỏi máy 
hút bụi.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây chấn thương.
Không lắp bất kỳ chi tiết nào của máy hút bụi này 
vào các đồ vật khác.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây quá nhiệt, dẫn đến
cháy hoặc làm biến dạng đầu tiếp điện.
Không dùng đầu của ống nối để vệ sinh và không 
cắm ghim hoặc các đồ vật khác vào chỗ nối của 
máy hút bụi, ống nối này.
Hành động này có thể gây đoản mạch, dẫn đến điện 
giật, cháy, hỏng hóc và gây hư hại cho sàn nhà.
Không di chuyển đầu tiếp điện hoặc đầu tiếp điện 
mini sang trái và phải khi chúng đang hướng về 
phía trước.
Hành động này có thể gây hư hại cho sàn nhà hoặc thớ vải.
Không sử dụng bất kỳ phụ tùng nào trong số này 
nếu có bất kỳ vật thể lạ nào (bao gồm cát hoặc sỏi 
nhỏ) kẹt trong phụ tùng.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây hư hại cho sàn nhà
hoặc bề mặt vải.
Không sử dụng máy hút bụi dưới hoặc giữa các lớp 
chăn.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây quá nhiệt, dẫn đến cháy 
hoặc biến dạng.



7

V-7

Khác
Khi mang theo máy hút bụi, không cầm ở hộp bụi. 
Máy hút bụi có thể rơi và gây chấn thương hoặc gây hư hại cho sàn nhà. 
Tránh xa lửa.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây đoản mạch do máy hút bụi bị biến dạng, dẫn đến cháy.
Khi sử dụng máy hút bụi gần lửa, khí thoát ra từ máy hút bụi có thể khiến ngọn lửa tiến triển 
thành đám cháy lớn.
Tắt máy hút bụi trước khi bảo trì.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây chấn thương.
Không dùng đầu máy hút bụi vệ sinh khi không có chổi tiện dụng.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây đoản mạch, dẫn đến điện giật, cháy nỏ hoặc gây hư hại cho 
máy hút bụi hoặc sàn nhà.
Không đặt trạm sạc ở nơi có hiện tượng đọng sương hoặc ẩm ướt. 
Hành động này có thể làm đổi màu tường.
Không làm rơi máy hút bụi, đầu tiếp điện, ống nối, bộ đổi nguồn AC, trạm sạc hoặc 
bất kỳ phụ kiện của phụ tùng nào từ trên cao.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây chấn thương hoặc gây hư hại cho sàn hoặc làm chi tiết bị rơi. 
Không nhìn trực tiếp vào đèn LED.
Hành động này có thể gây tổn thương mắt.

Cần giám sát trẻ em để đảm bảo chúng không nghịch thiết bị này.
Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) có thể chất, năng lực 
giác quan hoặc tâm thần bị suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ 
được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm đảm bảo sự an 
toàn cho họ.
Chỉ cho phép trẻ từ 8 tuổi trở lên sử dụng bộ đổi nguồn AC. Hướng dẫn đầy đủ để trẻ 
có thể an toàn sử dụng bộ đổi nguồn AC và giải thích rằng bộ đổi nguồn không phải 
đồ chơi và trẻ không được phép nghịch.
Hướng dẫn trẻ không thử và sạc lại pin dùng một lần vì có nguy cơ nổ.
Thường xuyên kiểm tra hư hại của bộ đổi nguồn AC, đặc biệt là phần Dây điện, chân 
cắm điện và vỏ ngoài. Không sử dụng bộ đổi nguồn AC khi có hư hại.
Trẻ em không được vệ sinh và thực hiện các thao tác bảo trì của người dùng khi 
không được giám sát.
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Hướng dẫn an toàn (tiếp)

V-8

Không đấu nối pin với bất kỳ thiết bị nào khác ngoài máy hút bụi này. Không tháo rời, sửa đổi hoặc hàn pin. 
Không sạc pin khi pin không nối với máy hút bụi.
Việc thay pin phải do kỹ thuật viên dịch vụ đã qua đào tạo thực hiện.
Không tháo pin trừ khi thải bỏ máy hút bụi này.
Vui lòng tham vấn ý kiến của đại lý dịch vụ được ủy quyền của Hitachi.
Không chạm vào các điện cực, không dùng các vật dụng kim loại như dây kim loại và ghim để đấu nối điện cực. 
Không vận chuyển hoặc bảo quản pin trong cùng hộp đựng với các vật thể kim loại như
Vòng cổ, kẹp tóc, tiền xu hoặc chìa khóa.
Không tác dụng lực mạnh lên pin. Ví dụ, không đóng đinh vào pin, dùng búa đập pin, dẫm lên pin hoặc ném pin.
Tránh xa lửa.
Không để pin gần các nguồn nhiệt như lửa hoặc bếp lò, dưới ánh nắng trực tiếp hoặc trong xe hơi dưới ánh 
nắng mặt trời. Không sử dụng bất kỳ loại pin nào khác ngoài pin được chỉ định cho máy hút bụi này.
Không đặt pin vào lò vi sóng hoặc lò nướng.
Không ngâm hoặc để pin tiếp xúc với nước hoặc các loại chất lỏng khác.
Bỏ qua cảnh báo này có thể khiến pin bị rò rỉ, sinh nhiệt, vỡ, bốc khói, cháy, điện giật hoặc gây chấn thương.

Khi chất lỏng bên trong pin dính vào mắt, không dụi mắt mà ngay lập tức rửa kỹ bằng 
nước sạch rồi tham vấn ý kiến bác sĩ. 
Không thực hiện như vậy có thể gây tổn thương cho mắt của bạn.

Không sử dụng pin khi bị rò rỉ hoặc có mùi bất thường, đổi màu, biến dạng hoặc hư hại 
do bị rơi hoặc bạn nhận thấy có vấn đề bất thường.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây ra nhiệt hoặc bốc khói, vỡ hoặc cháy. Dung dịch pin
rò rỉ lên sàn nhà có thể gây hư hại cho sàn.
Để pin tránh xa trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây điện giật hoặc chấn thương.
Không chạm pin bị rò rỉ bằng tay không.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây kích ứng da.

Ngay lập tức giặt bằng nước sạch khi dung dịch pin dính lên quần áo. Tham vấn ý kiến 
bác sĩ khi dung dịch dính lên da.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây kích ứng da.

Đảm bảo nhiệt độ môi trường khi sạc pin trong khoảng từ 5°C đến 35°C.
Sạc ở nhiệt độ nằm ngoài phạm vi này có thể khiến pin không được sạc đầy. Do đó, có thể phải 
tốn nhiều thời gian để sạc hoặc bạn chỉ có thể sử dụng máy hút bụi trong thời gian ngắn. Bỏ qua 
cảnh báo này có thể khiến pin bị hỏng.
Nếu pin vẫn sạc lâu hơn thời gian sạc chỉ định, hãy rút bộ đổi nguồn AC ra.
Không chạm lâu vào pin khi đang sạc hoặc đang vận hành máy hút bụi. 
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây bỏng nhẹ.
Bảo quản máy hút bụi ở nơi có độ ẩm thấp hoặc ít bụi và mảnh vụn. 
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây ra nhiệt hoặc bốc khói, vỡ hoặc cháy.

Pin (pin lithium-ion)

NGUY HIỂM

CẢNH BÁO 

THẬN TRỌNG
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V-8

Không đấu nối pin với bất kỳ thiết bị nào khác ngoài máy hút bụi này. Không tháo rời, sửa đổi hoặc hàn pin. 
Không sạc pin khi pin không nối với máy hút bụi.
Việc thay pin phải do kỹ thuật viên dịch vụ đã qua đào tạo thực hiện.
Không tháo pin trừ khi thải bỏ máy hút bụi này.
Vui lòng tham vấn ý kiến của đại lý dịch vụ được ủy quyền của Hitachi.
Không chạm vào các điện cực, không dùng các vật dụng kim loại như dây kim loại và ghim để đấu nối điện cực. 
Không vận chuyển hoặc bảo quản pin trong cùng hộp đựng với các vật thể kim loại như
Vòng cổ, kẹp tóc, tiền xu hoặc chìa khóa.
Không tác dụng lực mạnh lên pin. Ví dụ, không đóng đinh vào pin, dùng búa đập pin, dẫm lên pin hoặc ném pin.
Tránh xa lửa.
Không để pin gần các nguồn nhiệt như lửa hoặc bếp lò, dưới ánh nắng trực tiếp hoặc trong xe hơi dưới ánh 
nắng mặt trời. Không sử dụng bất kỳ loại pin nào khác ngoài pin được chỉ định cho máy hút bụi này.
Không đặt pin vào lò vi sóng hoặc lò nướng.
Không ngâm hoặc để pin tiếp xúc với nước hoặc các loại chất lỏng khác.
Bỏ qua cảnh báo này có thể khiến pin bị rò rỉ, sinh nhiệt, vỡ, bốc khói, cháy, điện giật hoặc gây chấn thương.

Khi chất lỏng bên trong pin dính vào mắt, không dụi mắt mà ngay lập tức rửa kỹ bằng 
nước sạch rồi tham vấn ý kiến bác sĩ. 
Không thực hiện như vậy có thể gây tổn thương cho mắt của bạn.

Không sử dụng pin khi bị rò rỉ hoặc có mùi bất thường, đổi màu, biến dạng hoặc hư hại 
do bị rơi hoặc bạn nhận thấy có vấn đề bất thường.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây ra nhiệt hoặc bốc khói, vỡ hoặc cháy. Dung dịch pin
rò rỉ lên sàn nhà có thể gây hư hại cho sàn.
Để pin tránh xa trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây điện giật hoặc chấn thương.
Không chạm pin bị rò rỉ bằng tay không.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây kích ứng da.

Ngay lập tức giặt bằng nước sạch khi dung dịch pin dính lên quần áo. Tham vấn ý kiến 
bác sĩ khi dung dịch dính lên da.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây kích ứng da.

Đảm bảo nhiệt độ môi trường khi sạc pin trong khoảng từ 5°C đến 35°C.
Sạc ở nhiệt độ nằm ngoài phạm vi này có thể khiến pin không được sạc đầy. Do đó, có thể phải 
tốn nhiều thời gian để sạc hoặc bạn chỉ có thể sử dụng máy hút bụi trong thời gian ngắn. Bỏ qua 
cảnh báo này có thể khiến pin bị hỏng.
Nếu pin vẫn sạc lâu hơn thời gian sạc chỉ định, hãy rút bộ đổi nguồn AC ra.
Không chạm lâu vào pin khi đang sạc hoặc đang vận hành máy hút bụi. 
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây bỏng nhẹ.
Bảo quản máy hút bụi ở nơi có độ ẩm thấp hoặc ít bụi và mảnh vụn. 
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây ra nhiệt hoặc bốc khói, vỡ hoặc cháy.

Pin (pin lithium-ion)

NGUY HIỂM

CẢNH BÁO 

THẬN TRỌNG

Lưu ý  khi sử dụng

V-9

Để ngăn ngừa hỏng hóc và các vấn đề khác, hãy đảm bảo làm theo các hướng dẫn sau.
Đảm bảo đọc kỹ và sử dụng máy hút bụi theo những hướng dẫn này cũng như những hướng dẫn được chỉ báo bởi 
từ     Lưu ý    ở những phần khác trong sách hướng dẫn này.

Không tác dụng lực mạnh lên, đổi nguồn AC, tùng. 
hoặc phụ kiện của phụ tùng.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây biến dạng hoặc hư hại.
Không sử dụng máy hút bụi để vệ sinh thể sau.
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây ra mùi lạ hoặc hỏng hóc.
 Nước hoặc các chất lỏng khác, các vật thể ướt hoặc   
 chất hút ẩm.
 Lượng lớn cát hoặc bột, sợi dây dài hoặc sợi chỉ, hoặc  
 thủy tinh.

Không đạp lên máy hút bụi, ống nối, trạm sạc, 
bộ đầu tiếp điện, trạm sạc, hoặc phụ kiện của 
phụ.
Hành động này có thể gây hỏng hóc.
Hong khô hoàn toàn các chi tiết đã rửa với 
nước. 
Bỏ qua cảnh báo này có thể gây ra mùi lạ các vật 
hoặc hỏng hóc.

Vận hành Dừng vận hành

Điều khiển  và chỉ báo
Nút điều khiển

Chỉ báo trong khi sạc

Nhấn nút                hoặc              .  

Để vệ sinh thảm kỹ càng

Để vệ sinh thông thường

Nhấn nút               .

Nút điều khiển

Chỉ báo
pin

Khi chỉ báo pin nhấp nháy nhanh (khoảng bốn lần mỗi giây) thì bộ 
đổi nguồn AC hoặc pin đang gặp bất thường. → (Trang V-34)
Trường hợp bạn tháo máy hút bụi khỏi trạm sạc (hoặc ngắt kết 
nối bộ đổi nguồn AC) sau khi chỉ báo pin tắt, rồi đặt lại máy vào 
trạm sạc và chỉ báo pin lại sáng lên không cho thấy máy hút bụi 
có vấn đề.

Chỉ báo pin

Sáng

Tắt

Trạng thái sạc 
Đang sạc pin.
Thời gian sạc xấp xỉ 3,5 giờ đồng hồ. Tùy vào nhiệt độ môi 
trường, thời gian sử dụng, v.v., nếu nhiệt độ pin quá cao, 
quá trình sạc có thể tự động chuyển sang chế độ chờ cho 
đến khi nhiệt độ giảm xuống đến nhiệt độ thích hợp để 
sạc, từ đó, làm tăng thời gian sạc. → (Trang V-34)
Đã sạc đầy pin.
Chỉ báo pin tắt khi đã sạc đầy pin.

Đèn LED của đầu tiếp điện sáng lên.
→ (Trang V-2, V-3)
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Điều khiển  và chỉ báo (tiếp)

V-10

Chỉ báo trong khi sử dụng

Chỉ báo 
pin

Chỉ báo 
bộ lọc

Khi chỉ báo pin nhấp nháy nhanh (khoảng bốn lần mỗi giây) thì pin 
đang gặp bất thường. → (Trang V-34)
Khi chỉ báo pin nhấp nháy chậm (khoảng một lần mỗi hai giây), máy 
hút bụi có thể đang chạy ở chế độ an toàn có lực hút giảm để ngăn 
động cơ hoặc pin của máy hút bụi quá nóng. → (Trang V-34)
Chỉ báo bộ lọc không nhấp nháy khi máy hút bụi đang chạy ở chế 
độ cài đặt Standard (Tiêu chuẩn).
Nếu chỉ báo bộ lọc nhấp nháy, có thể đầu nối điện
đã tự động tắt (và đèn LED chỉ báo của đầu này tắt) để ngăn đầu 
nối điện quá nóng. → (Trang V-31)

Chỉ báo bộ lọc trên máy hút bụi nhấp nháy khi máy hút bụi đang chạy hoặc 
sau khi máy hút bụi dừng:
 Làm sạch hộp bụi và loại bỏ bụi cùng mảnh vụn bám vào mỗi bộ lọc. → (Trang V-2, V-20 đến V-25)
 Nếu chỉ báo bộ lọc trên máy hút bụi nhấp nháy khi máy hút bụi đang chạy, mặc dù đã loại bỏ bụi và mảnh  
 vụn khỏi từng bộ lọc, hãy rửa từng bộ lọc với nước. → (Trang V-27 đến V-28)
 Các vật thể có thể bị mắc vào chổi quay của đầu tiếp điện. Khi đó, loại bỏ vật thể. 
 → (Trang V-29 đến V-30)

Chỉ báo

Tắt Còn nhiều pin.

Mức pin còn lại thấp.
Sạc pin.
Cần vệ sinh bộ lọc.
→ (Trang V-23, V-24)

Nhấp nháy
 (khoảng hai lần mỗi giây)   

Nhấp nháy
(khoảng hai lần mỗi giây)

Bảo trì 
bộ lọc     

Các đèn LED

Trạng thái vận hành

CẢNH BÁO Không chạm vào các điện cực trên bộ đổi nguồn AC hoặc máy hút bụi. Bỏ qua cảnh báo 
này có thể gây điện giật hoặc chấn thương.
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Điều khiển  và chỉ báo (tiếp)

V-10

Chỉ báo trong khi sử dụng

Chỉ báo 
pin

Chỉ báo 
bộ lọc

Khi chỉ báo pin nhấp nháy nhanh (khoảng bốn lần mỗi giây) thì pin 
đang gặp bất thường. → (Trang V-34)
Khi chỉ báo pin nhấp nháy chậm (khoảng một lần mỗi hai giây), máy 
hút bụi có thể đang chạy ở chế độ an toàn có lực hút giảm để ngăn 
động cơ hoặc pin của máy hút bụi quá nóng. → (Trang V-34)
Chỉ báo bộ lọc không nhấp nháy khi máy hút bụi đang chạy ở chế 
độ cài đặt Standard (Tiêu chuẩn).
Nếu chỉ báo bộ lọc nhấp nháy, có thể đầu nối điện
đã tự động tắt (và đèn LED chỉ báo của đầu này tắt) để ngăn đầu 
nối điện quá nóng. → (Trang V-31)

Chỉ báo bộ lọc trên máy hút bụi nhấp nháy khi máy hút bụi đang chạy hoặc 
sau khi máy hút bụi dừng:
 Làm sạch hộp bụi và loại bỏ bụi cùng mảnh vụn bám vào mỗi bộ lọc. → (Trang V-2, V-20 đến V-25)
 Nếu chỉ báo bộ lọc trên máy hút bụi nhấp nháy khi máy hút bụi đang chạy, mặc dù đã loại bỏ bụi và mảnh  
 vụn khỏi từng bộ lọc, hãy rửa từng bộ lọc với nước. → (Trang V-27 đến V-28)
 Các vật thể có thể bị mắc vào chổi quay của đầu tiếp điện. Khi đó, loại bỏ vật thể. 
 → (Trang V-29 đến V-30)

Chỉ báo

Tắt Còn nhiều pin.

Mức pin còn lại thấp.
Sạc pin.
Cần vệ sinh bộ lọc.
→ (Trang V-23, V-24)

Nhấp nháy
 (khoảng hai lần mỗi giây)   

Nhấp nháy
(khoảng hai lần mỗi giây)

Bảo trì 
bộ lọc     

Các đèn LED

Trạng thái vận hành

CẢNH BÁO Không chạm vào các điện cực trên bộ đổi nguồn AC hoặc máy hút bụi. Bỏ qua cảnh báo 
này có thể gây điện giật hoặc chấn thương.

Sạc máy  hút bụi

V-11

Sạc máy hút bụi bằng trạm sạc Sạc máy hút bụi bằng cách kết nối với bộ đổi nguồn AC.

Sạc pin trước khi sử dụng máy hút bụi. Pin chưa được sạc đầy vào thời điểm mua hàng.
Thông thường mất khoảng 3,5 giờ đồng hồ để sạc đầy pin. (Có thể mất nhiều thời gian sạc hơn tùy thuộc vào các 
yếu tố như nhiệt độ môi trường và thời gian sử dụng máy hút bụi.)

Bộ đổi nguồn AC
Ổ điện

Giữ bộ đổi nguồn AC

Rãnh lắp

Phần nhô ra Điện cực
Đầu nối

Nếu bạn muốn sạc máy hút bụi bằng 
trạm sạc, đảm bảo đã lắp hộp bụi 
vào máy hút bụi.

Lắp phần nhô ra của trạm sạc vào rãnh lắp của 
máy hút bụi.
Khi đã đặt máy hút bụi trên trạm sạc và kết nối 
bộ đổi nguồn AC, chỉ báo pin sẽ sáng.
Khi đã sạc đầy, chỉ báo pin sẽ tắt. 

Chỉ báo máy hút bụi sẽ sáng khi kết nối bộ đổi 
nguồn AC với máy hút bụi.
Khi đã sạc đầy, chỉ báo pin sẽ tắt.

Rút chân cắm điện ra khỏi ổ điện khi không sử dụng máy hút bụi trong thời gian dài. Ngoài ra, sạc pin trước khi 
sử dụng máy hút bụi nếu mức pin còn lại thấp.
Trường hợp bạn ngắt kết nối bộ đổi nguồn AC khỏi máy hút bụi sau khi chỉ báo pin tắt (cho biết đã sạc đầy pin), 
rồi kết nối lại bộ đổi nguồn AC với máy hút bụi và chỉ báo pin lại sáng lên (cho biết đang sạc pin) không cho thấy 
máy hút bụi có vấn đề.
Khi đang sạc, máy hút bụi hoặc bộ đổi nguồn AC có thể nóng lên nhưng điều này không cho thấy máy hút bụi có 
vấn đề. 
Máy hút bụi sẽ không hoạt động trong khi sạc ngay cả khi nhấn các nút điều khiển.

Đặt máy hút bụi trên trạm sạc 
trong khi nâng máy hút bụi và 
lắp phần nhô ra của trạm sạc 
vào rãnh lắp của máy hút bụi.

Lưu ý

THẬN TRỌNG Cầm vào bộ đổi nguồn AC khi rút điện. Không kéo Dây điện.
Kéo dây điện có thể làm hỏng dây và gây đoản mạch, dẫn đến điện giật hoặc cháy.

THẬN TRỌNG

Nguy cơ hư hại sàn. 
 Nếu bạn muốn sạc máy hút bụi 

bằng cách kết nối bộ đổi nguồn 
AC, hãy đảm bảo đặt máy hút 
bụi nằm trên sàn nhà hoặc các 
bề mặt bằng phẳng khác. 
Không kéo máy hút bụi khi máy 
đang nằm trên sàn hoặc bất kỳ 
bề mặt bằng phẳng nào khác.

Cắm bộ đổi nguồn AC vào ổ điện.Lắp bộ đổi nguồn AC vào trạm sạc.
→ (Trang V-3) Sau đó, cắm bộ đổi nguồn AC vào ổ điện.

Đặt máy hút bụi trên trạm sạc. Cắm đầu nối của bộ đổi nguồn 
AC vào điện cực trên máy hút bụi.
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Sạc  máy hút bụi (tiếp)

V-12

Đảm bảo nhiệt độ môi trường khi sạc pin trong khoảng từ 5°C đến 35°C. Sạc ở nhiệt độ nằm ngoài 
phạm vi này có thể khiến pin không được sạc đầy. Do đó, có thể phải tốn nhiều thời gian để sạc 
hoặc bạn chỉ có thể sử dụng máy hút bụi trong thời gian ngắn.
Nếu chỉ báo pin không sáng hoặc sáng trong thời gian ngắn rồi tắt, hãy tháo máy hút bụi ra rồi đặt 
trở lại vào trạm sạc.
Nếu là lần đầu bạn sử dụng máy hút bụi hoặc sau khi không sử dụng máy hút bụi trong một thời 
gian dài, có thể phải tốn nhiều thời gian để sạc hoặc bạn chỉ có thể sử dụng máy hút bụi trong thời 
gian ngắn.
Có thể xảy ra hiện tượng nhiễu âm thanh khi sạc máy hút bụi gần đài radio đang chạy. Khi sạc máy 
hút bụi, hãy cắm bộ đổi nguồn AC vào ổ điện cách thiết bị vô tuyến tối thiểu 2 mét. 

Để kéo dài tuổi thọ pin
 Đảm bảo sạc máy hút bụi sau mỗi lần sử dụng, ngay cả khi bạn chỉ sử dụng máy trong một khoảng thời gian  
 ngắn.
 Sạc đầy pin máy hút bụi trước khi bảo quản nếu không sử dụng máy trong khoảng thời gian trên một tháng.  
 Sạc máy một lần mỗi năm khi không sử dụng sẽ giúp kéo dài tuổi thọ pin. (Bảo quản pin đã cạn sẽ làm giảm  
 hiệu suất và tuổi thọ pin.)
 Nếu máy hút bụi dừng giữa chừng do hết pin, bạn vẫn có thể sử dụng thêm một lúc bằng cách nhấn nút điều  
 khiển. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến nghị thực hiện hành động này. Thực hiện hành động này sẽ rút  
 ngắn tuổi thọ pin.

Lưu ý
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V-13

Sử dụng  máy hút bụi

Giữ tay cầm và kéo máy hút bụi lên.

Lắp một phụ tùng. → (Trang V-14)

Sạc máy hút bụi sau khi sử dụng. → (Trang V-11)

Nhấn nút           hoặc         .

Để dừng, nhấn

Giữ vào đầu nối của bộ đổi nguồn AC, tháo đầu nối
ra khỏi máy hút bụi.

Tay cầm

Điện cực
Đầu nối

Nút nhả

Khi máy hút bụi được đặt trên trạm sạc. Khi bộ đổi nguồn AC được kết nối trực tiếp với máy hút bụi.

THẬN TRỌNG

THẬN TRỌNG

Khi ngắt kết nối adapter AC, hãy cầm vào đầu nối. Không kéo trên dây.
Kéo dây điện có thể làm hỏng dây và gây đoản 
mạch, dẫn đến điện giật hoặc cháy.

Nguy cơ chấn thương hoặc hư hại sàn.
Không ấn hoặc đập mạnh máy hút bụi xuống sàn. Máy hút bụi có thể 
bị biến dạng hoặc hộp bụi có thể rơi xuống.

Khi thay thế phụ tùng, tháo phụ tùng ra bằng cách trượt nút nhả 
và kéo phụ tùng theo hướng mũi tên.

Bạn có thể sử dụng liên tục máy hút bụi ở chế độ High (Mạnh) trong khoảng 8 phút. Bạn có thể sử dụng máy 
hút bụi ở chế độ Standard (Tiêu chuẩn) liên tục trong khoảng 30 phút nếu lắp đầu tiếp điện và trong khoảng 45 
phút nếu không lắp đầu tiếp điện. Lưu ý rằng những thời lượng sử dụng này có thể ngắn hơn ở nhiệt độ thấp.

Tháo đầu nối của bộ đổi nguồn 
AC ra khỏi máy hút bụi.

Tháo máy hút bụi ra khỏi trạm 
sạc.
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V-14

Bảo quản  máy hút bụi

Phụ tùng  và cụm chi tiết

Đầu hút khe 2 cạnh
→ (Trang V-18)

Ống nối

Máy hút bụi

Bảo quản máy hút bụi, ống nối và phụ kiện với trạm sạc.

Có thể lắp phụ tùng vào máy hút bụi và ống nối.

Hình minh họa sản phẩm dành cho Model PV-XL2K

Đầu hút giường ngủ mini
(Chỉ dành cho PV-XL2K)
→ (Trang V-17)

Đầu tiếp điện
→ (Trang V-15)

Đầu hút giường ngủ mini

Máy hút bụi

Đầu hút khe 2 cạnh 

Ống nối

Đầu tiếp điện

Đầu hút đa góc kèm chổi
(Chỉ dành cho PV-XL2K)
→ (Trang V-19)

Chổi tiện dụng → (Trang V-16)

Đầu hút đa góc kèm chổi

Trạm sạc
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V-15

Đầu tiếp điện
Sử dụng theo loại sàn

Công tắc an toàn của đầu tiếp điện

Khi bạn nhấc đầu tiếp điện lên khỏi sàn, công tắc an toàn sẽ kích hoạt và chổi quay ngừng quay để đảm bảo an toàn cho bạn.

Để xem thông tin về bảo trì công tắc an toàn → (Trang V-29)

Thảm

Sàn/Chiếu 
Tatami

Hút bụi hiệu quả và triệt để bằng cách di chuyển đầu tiếp điện qua lại trên sàn.

Vệ sinh bằng cách di chuyển qua lại. Bụi và mảnh vụn sẽ được thu triệt để khi kéo về.
Khi lần đầu vệ sinh thảm mới, người vệ sinh có thể thu được nhiều sợi chỉ lỏng.

Để tránh gây hư hại cho sàn, hãy di chuyển dọc theo thớ của sàn.
 Khi vệ sinh một tấm chiếu tatami mới, bề mặt chiếu có thể trở nên bóng loáng.
 Nếu bụi và mảnh vụn vẫn còn trên sàn sau khi bạn di chuyển máy hút bụi về phía bạn, hãy 

nâng đầu tiếp điện lên và sau đó di chuyển máy hút bụi ra xa bạn (về phía bụi và mảnh vụn).

Chổi quay

 Chổi

Bánh xe

Chổi

Công tắc an toàn Ngừng

Quay

Sử dụng  phụ tùng

CẢNH BÁO 

CẢNH BÁO 

THẬN TRỌNG

Nguy cơ chấn thương
Không đặt đầu tiếp điện lên các bộ phận cơ thể (trên đầu bàn chân, 
v.v.) khi kéo đầu tiếp điện.
Các bộ phận cơ thể có thể bị mắc vào chổi quay.

Nguy cơ chấn thương
Không chạm vào chổi quay hoặc công tắc an toàn của đầu tiếp điện.
Đặc biệt cẩn thận khi xung quanh có trẻ em.

Nguy cơ hư hại sàn
Khi kéo đầu tiếp điện.
Không ấn mạnh đầu tiếp điện xuống sàn.
 Sàn có thể bị hư hại nếu là loại dễ hỏng, đặc biệt là sàn gỗ bách 

hoặc sàn lót*.
 *Sàn lót là sàn có bề mặt được đệm bằng vinyl clorua, v.v.
 Ấn mạnh đầu tiếp điện lên các bề mặt không bằng phẳng như bậc 

cửa có thể khiến bánh xe bị mòn và gây hư hại cho sàn.
 Bánh xe không thể quay khi vướng phải bụi và mảnh vụn, gây 

mòn, rách và làm hỏng sàn.
 Thực hiện bảo trì định kỳ (khoảng một lần mỗi tháng). 
→ (Trang V-29, V-30)

 Sau thời dài sử dụng, chổi, bánh xe và chổi quay có thể bị mòn.
 Sử dụng đầu tiếp điện bị mòn có thể gây hư hại cho sàn. Bạn 

không thể tự thay chổi hoặc bánh xe. Vui lòng liên hệ với đại lý dịch 
vụ được ủy quyền của Hitachi để thay chổi, bánh xe và chổi quay 
theo cả bộ.

Máy hút bụi có thể khó sử dụng tùy vào loại sàn. Khi đó, chuyển sang chế độ vận hành “Standard“ (Tiêu chuẩn). 
Lực hút yếu có thể do bụi và mảnh vụn chặn cửa vào của đầu tiếp điện. Khi đó, bảo trì (rửa với 
nước) từng bộ lọc. → (Trang V-27 đến V-28)
Không đẩy đầu tiếp điện xuống sàn với lực quá mạnh vì có thể để lại vết trên sàn.
Nếu đầu tiếp điện để lại dấu vết trên sàn, vui lòng không sử dụng máy hút bụi ở khu vực có vết và 
dùng vải mềm loại bỏ vết.

Lưu ý
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V-16

Chổi tiện dụng

Lắp chổi tiện dụng
Khớp với vị trí của phần nhô ra vào cạnh của 
chổi tiện dụng với rãnh trên máy hút bụi.

Ấn theo hướng mũi tên.

Ấn vào khu vực có rãnh của chổi tiện dụng và  
kéo theo hướng mũi tên.

Tháo chổi tiện dụng

Đầu hút đa góc
Xoay tay cầm để thay đổi hướng của đầu tiếp điện. Có thể hút bụi hiệu quả tại không gian hẹp.

Lắp vào máy hút bụi trước khi sử dụng.
Có thể lắp phụ tùng khi chổi tiện dụng đang lắp trên máy hút bụi.

Quay sang bên trái

Quay

Chổi tiện dụng

Rãnh

Khu vực 
có rãnh

Phần nhô ra

Quay

Quay sang bên phải

Sử dụng  phụ tùng (tiếp)

THẬN TRỌNG

THẬN TRỌNG
Nguy cơ điện giật, cháy, hỏng hóc hoặc hư hại.
 Không dùng đầu máy hút bụi để vệ sinh khi không có chổi tiện dụng.
 Không ấn vào các khu vực đặc biệt dễ bị hư hại, chẳng hạn như đàn piano.

Chổi có thể bị hư hại nếu tác dụng lực quá mạnh.
Khi nhấn chổi tiện dụng xuống sàn với lực quá mạnh, chổi có thể bị hư hại, nứt vỡ hoặc gây hư hại 
cho sàn.
Có thể rửa chổi tiện dụng bằng nước. Sau khi rửa với nước, để chổi khô tự nhiên trước khi sử 
dụng. Sử dụng khi chổi ướt có thể khiến máy hút bụi bị hỏng hóc.

Lưu ý

Nguy cơ hư hại sàn
 Sau thời dài sử dụng, chổi, bánh xe và chổi quay 

có thể bị mòn. Sử dụng đầu tiếp điện bị mòn có 
thể gây hư hại cho sàn. Bạn không thể tự thay 
chổi hoặc bánh xe. Vui lòng liên hệ với đại lý dịch 
vụ được ủy quyền của Hitachi để thay chổi, bánh 
xe và chổi quay theo cả bộ.

 Không di chuyển đầu tiếp điện sang trái và phải 
khi chúng đang hướng về phía trước.

 Không kéo đầu tiếp điện về phía sau
khi cầm ở trên cao.
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V-17

Đầu hút giường ngủ mini (Chỉ dành cho PV-XL2K)

Đây là một đầu hút nhỏ gọn có thể sử dụng trên sofa, ghế xe hơi và đồ cho giường ngủ.

Chổi quay

THẬN TRỌNG

Nguy cơ hư hại vải.
 Sử dụng trên đồ cho giường ngủ, đệm, ga trải giường, gối, đệm ghế, ghế 

sofa vải và các sản phẩm bằng vải khác.
 Không sử dụng trên đồ nội thất bằng gỗ, sàn gỗ hoặc các vị trí có bề mặt 

bóng dễ bị hư hại.
 Không ấn lên các loại vải dễ bị hư hại, chẳng hạn như vải da.
 Sau thời dài sử dụng, chổi quay có thể bị mòn. Sử dụng đầu hút giường 

ngủ mini bị mòn có thể gây hư hại cho vải.

Trải vải phẳng ra khi vệ sinh và không ấn mạnh.
Vệ sinh vải khi gập có thể khiến vải bị lộn xộn và bị hư hại. Máy hút bụi có thể khó sử dụng tùy vào 
vị trí vệ sinh. Khi đó, chuyển sang chế độ vận hành "Standard” (Tiêu chuẩn).

Lưu ý
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V-18

Đầu hút khe 2 cạnh
Vệ sinh nhanh chóng với chổi ở đầu.
Có thể chuyển sang chế độ đầu hút khe chỉ với một lần chạm nên rất hữu ích khi vệ sinh kệ sách và khe kẽ.

Để chuyển đổi giữa đầu hút khe và chổi khe, giữ
nút bấm và trượt chổi theo hướng mũi tên.

Điều chỉnh

Chổi Rãnh trượt

Trượt chổi trong khi giữ nút

Sử dụng phụ tùng (tiếp)

CẢNH BÁO 

Nguy cơ chấn thương
Khi trượt chổi, không cầm vào rãnh trượt. 
Tay có thể bị kẹp

Nguy cơ hư hỏng
Không ấn vào các khu vực đặc biệt dễ bị hư hại, chẳng hạn như đàn piano.THẬN TRỌNG

Chổi có thể bị hư hại nếu tác dụng lực quá mạnh. Không làm rơi từ trên 
cao xuống.
Bạn có thể rửa đầu hút khe hai cạnh. Sau khi rửa, để khô
tự nhiên trước khi sử dụng.
Sử dụng khi chổi ướt có thể khiến máy hút bụi bị hỏng hóc.
Loại bỏ bụi và mảnh vụn trên đầu, trong đầu hút, hoặc trong rãnh trượt.

Lưu ý
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V-19

Đầu hút đa góc kèm chổi (Chỉ dành cho PV-XL2K)

Sử dụng bằng cách lắp vào cửa vào của máy hút bụi cầm 
tay.

Cửa vào

Bạn có thể 
quay 90°.

Bạn có thể tháo 
chổi và thực 
hiện bảo trì.

Trượt Chổi

Bộ phận quayCửa vào
(Không cho ngón tay vào)

Có 3 góc độ.

Lắp

Đầu hút đa góc 
kèm chổi

Bạn có thể thay đổi nhiều góc độ khác nhau tùy vào khu vực cần vệ sinh. Sử dụng đầu hút không chổi, để hút bụi trên 
quần áo, rèm cửa, v.v.

Đây là loại đầu hút quay tự do có thể chạm đến 
nóc đồ đạc và đi vào các khe hở.

CẢNH BÁO 

Nguy cơ chấn thương.
 Khi thay đổi góc, không giữ bộ phận quay. 

Tay có thể bị kẹp.
 Không quay khi ngón tay đang ở trong 

cửa vào của Đầu hút đa góc (kèm chổi).   
 Ngón tay có thể bị kẹp. 

Khi sử dụng Đầu hút đa góc (kèm chổi), không 
làm rơi đầu hút, không tác dụng lực quá mạnh 
theo hướng mũi tên trong hình       .
Hành động này có thể gây hư hại.
Bạn có thể rửa Đầu hút đa góc (kèm chổi) bằng 
nước. Sau khi rửa, hong khô hoàn toàn trước khi 
sử dụng. Hút nước vào có thể gây hư hại.
Loại bỏ bụi dạng sợi tắc ở phần đầu hoặc bên 
trong Đầu hút đa góc kèm chổi vì chúng làm giảm 
lực hút.

Lưu ý

THẬN TRỌNG
Nguy cơ hư hại.
Không ấn vào các khu vực đặc biệt dễ bị hư
hại, chẳng hạn như đàn piano.
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V-20

Kiểm tra mức bụi và mảnh vụn trong hộp bụi

Làm sạch hộp bụi [khi lắp trên máy hút bụi]

Hộp bụi

Vạch tối đa

Hộp bụi

Nút xả bụi

Khi thải bỏ bụi và mảnh vụn từ hộp
bụi, loại bỏ bụi và mảnh vụn dính trên hộp bụi và vệ 
sinh bộ lọc. → (Trang V-20, V-23)
Nếu bụi và mảnh vụn bọc quanh bộ lọc ống trụ trong 
và không thể loại bỏ được, hãy tháo và bảo trì bộ lọc 
trong ống trụ. → (Trang V-24)

Làm sạch hộp bụi và vệ sinh bộ lọc

Khi làm sạch hộp bụi, bụi và mảnh vụn mịn có thể phân tán trong không khí.
Hãy làm sạch hộp bụi trong một môi trường thoáng khí tốt như ngoài trời, hoặc đeo khẩu trang và 
tránh hít bụi và mảnh vụn.

Lưu ý

Máy hút bụi xoáy không yêu cầu sử dụng túi giấy vì lực hút cao sẽ nén bụi và mảnh vụn. Chúng tôi 
khuyến nghị thải bỏ bụi và mảnh vụn sau mỗi lần sử dụng và thường xuyên bảo trì bộ lọc.

Kiểm tra xem bụi và mảnh vụn trong hộp bụi đã đạt đến vạch tối đa chưa.

Nghiêng máy hút bụi và đặt hộp bụi đối 
diện với thùng rác.

Nhấn nút xả.

Làm sạch hộp bụi trước khi vượt quá "Vạch tối đa" (hướng dẫn). Bụi và mảnh 
vụn sẽ khó loại bỏ khỏi hộp bụi khi vượt quá "Vạch tối đa".
Hoàn toàn bình thường khi bụi và mảnh vụn không quay. Việc này phụ thuộc 
vào loại bụi và mảnh vụn cũng như cách chúng tích tụ.
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V-21

Làm sạch hộp bụi (tiếp)

Làm sạch hộp bụi [khi đã tháo khỏi máy hút bụi]

Loại bỏ bụi và mảnh vụn
bám vào.

Đóng nắp hộp bụi.

Giữ hộp bụi vào kéo nút nhả 
hộp bụi.

Kéo hộp bụi ra theo hướng 
mũi tên

Dùng khăn vải mềm loại bỏ bụi, 
mảnh vụn cũng như bụi và mảnh 
vụn mịn.

Đóng vào cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "tách".

Nắp hộp bụi

Nút nhả hộp bụi

Cửa hút bụi và
mảnh vụn
Hộp bụi

Kéo

Kéo

Tách

Thường xuyên thực hiện bảo trì 
bộ lọc để duy trì lực hút mạnh.
→ (Trang V-23, V-24, V-27)

Không tháo hộp bụi khi đặt máy hút bụi xuống. Bụi và mảnh vụn có thể tràn ra.
Loại bỏ bụi và mảnh vụn tràn vào bên trong máy hút bụi và lắp hộp bụi như ban đầu.
Không quay cửa hút bụi và mảnh vụn xuống dưới khi cầm hoặc đặt hộp bụi xuống. Bụi và mảnh 
vụn có thể tràn ra.

Lưu ý

Lưu ý

THẬN TRỌNG
Nguy cơ chấn thương
Bạn có thể đã vô tình hút các vật 
sắc nhọn như mảnh kính hoặc 
ghim. Cẩn trọng khi thực hiện 
bảo trì. 
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V-22

Mở nắp hộp bụi và làm sạch hộp bụi.

Loại bỏ bụi và mảnh vụn bám vào.

Đóng nắp hộp bụi.
Đóng cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "tách".

Tháo chổi ở mặt lưng của 
hộp bụi.

Loại bỏ bụi, mảnh vụn cũng như bụi và bảo trì lắp mảnh 
vụn mịn bằng chổi bảo trì.

Đảm bảo nắp hộp bụi hướng xuống dưới rồi nhấn nút xả bụi.

Nắp hộp bụi

Nút xả bụi

Bụi và mảnh vụn

Chổi
Bảo trì

Tách

Nắp hộp bụi

Thùng rác

Làm sạch hộp bụi và vệ sinh bộ lọc (tiếp)

Có thể khó loại bỏ bụi và mảnh 
vụn tùy thuộc vào loại bụi và 
mảnh vụn cũng như cách chúng 
tích tụ. Tăng độ rung bằng cách 
gõ vào các mặt của hộp bụi 
hoặc tháo bộ lọc ống trụ trong.

Lưu ý

THẬN TRỌNG
Nguy cơ chấn thương
Bạn có thể đã vô tình hút các vật 
sắc nhọn như mảnh kính hoặc 
ghim. Cẩn trọng khi thực hiện 
bảo trì.
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V-23

Vệ sinh bộ lọc
Bộ lọc vệ sinh

Mở bộ lọc vệ sinh.

Loại bỏ bụi và mảnh vụn ra khỏi bộ lọc vệ sinh.

Lắp bộ lọc vệ sinh.

Đóng bộ lọc vệ sinh.

Lắp bộ lọc vệ sinh theo trình tự 
ngược lại so với khi tháo.

Ấn mạnh cho đến khi bạn nghe 
thấy tiếng "tách".

Bộ lọc vệ sinh

Bộ lọc vệ sinh

Lắp

Tách

Đặt hộp bụi trên sàn.

Tháo bộ lọc vệ sinh. Dùng chổi bảo trì loại bỏ bụi và mảnh vụn 
bám vào.

Nắm và giữ phần dưới của hộp bụi, nâng các núm của bộ 
lọc vệ sinh lên và mở nắp theo hướng mũi tên.

Hộp bụi

Núm

Bộ lọc vệ 
sinh

Chổi bảo trìBộ lọc bọt biển
Tháo

Rửa bộ lọc bọt biển 
bằng nước khi có bụi 
bám trên bộ lọc.
→ (Trang V-27)

Bộ lọc vệ sinh

Thực hiện bảo trì (rửa với nước) khi bạn lo ngại về bụi bẩn hoặc lực hút yếu. → (Trang V-27)

Khi loại bỏ bụi và mảnh vụn, không gõ bộ lọc vệ sinh xuống 
sàn, v.v. Gõ xuống sàn có thể gây hư hại.
Đảm bảo lắp lại bộ lọc bọt biển sau khi làm sạch hộp bụi
hoặc vệ sinh bộ lọc.
Dùng chổi bảo trì đi kèm với máy hút bụi để vệ sinh bộ lọc vệ 
sinh.

Lưu ý

Đảm bảo lắp bộ lọc bọt 
biển.

Lưu ý
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V-24

Mở nắp hộp bụi → (Trang V-22) và tháo bộ lọc ống trụ trong.

Loại bỏ bụi và mảnh vụn ra khỏi bộ lọc ống trụ trong.

Lắp bộ lọc ống trụ trong và đóng nắp hộp bụi. → (Trang V-22)

Lắp chổi bảo trì vào mặt lưng hộp bụi.

Bạn có thể dễ dàng loại bỏ bụi và mảnh vụn mắc trong bộ lọc ống trụ 
trong bằng cách quét chổi bảo trì theo hướng mũi tên.

Bộ lọc ống trụ trong • nắp ống trụ trong

Xoay dấu                   trên nắp trên. Xoay 
cho đến khi dấu dừng lại 

Ống trụ trong lấp vào phần trung tâm 
của nắp hộp bụi

Lắp chổi bảo trì vào móc của hộp bụi. Lắp chặt núm của chổi bảo trì cho đến khi 
bạn nghe thấy tiếng "tách".

Xoay dấu                   trên hộp bụi cho đến khi bạn 
nghe thấy tiếng "tách". 

Nhấc bộ lọc ống trụ trong thẳng lên 

Thân của nắp ống trụ trong

Chổi bảo trì

Ống trụ trong

Ống trụ trong
Hộp bụi 

Hộp bụi Tách

Núm

Đẩy

Móc
Lắp

Chổi bảo trì

Trung tâm

Ống trụ trong

Ống trụ trong

Nắp hộp bụi

Làm sạch hộp bụi và vệ sinh bộ lọc (tiếp)

Lưu ý
Bụi và mảnh vụn có 
thể tràn ra khi tháo 
hộp bụi. Tháo hộp bụi 
trên tờ giấy báo, v.v.

Lưu ý Bộ lọc không được lắp chắc chắn có thể rơi ra khi bạn làm sạch hộp bụi. Tương tự, có thể 
có âm thanh lạ xung quanh bộ lọc khi bạn sử dụng máy hút bụi có bộ lọc không được lắp 
chắc chắn.

Lưu ý Chổi bảo trì không được lắp chắc chắn vào mặt lưng của hộp bụi có thể rơi ra khi bạn sử 
dụng máy hút bụi. Lắp chắc chắn chổi bảo trì vào mặt lưng hộp bụi.
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V-25

Lắp hộp bụi
Lắp hộp bụi

Lắp rãnh của hộp bụi vào phần nhô ra của máy 
hút bụi.

Hộp bụi

Rãnh
Phần nhô ra

Tách

Cửa hút bụi và mảnh vụn

Hộp bụi

Lắp chặt hộp bụi cho đến khi bạn nghe thấy 
tiếng "tách".

CẢNH BÁO 
Nguy cơ chấn thương
Không để máy hút bụi tựa vào đồ đạc, không đặt máy hút bụi nằm ngang trên bề mặt phẳng.

Nguy cơ chấn thương hoặc hư hại sàn.
 Mang máy hút bụi trong khi máy nằm trên trạm sạc có thể khiến máy bị bung ra.
 Không di chuyển máy hút bụi trên sàn khi đang đặt máy trên trạm sạc.

THẬN TRỌNG
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V-26

Máy hút bụi, phụ tùng, phụ kiện của phụ tùng

Chi tiết có thể rửa

Điện cực trên bộ đổi nguồn AC
Rút chân cắm điện của bộ đổi nguồn AC ra khỏi ổ điện rồi dùng 
một miếng khăn vải mềm và khô để lau các điện cực của đầu nối.

Bạn có thể rửa những chi tiết sau: đầu hút khe hai cạnh → (Trang V-18), chổi tiện dụng → (Trang V-16), 
đầu hút đa góc kèm chổi → (Trang V-19), bộ lọc vệ sinh → (Trang V-27), bộ lọc bọt biển → (Trang V-27),
bộ lọc ống trụ trong và hộp bụi → (Trang V-27 đến V-28),và chổi quay → (Trang V-30). 
Không rửa bất kỳ phụ kiện hoặc chi tiết nào khác với nước.
Sau khi rửa bất kỳ phụ tùng hoặc chi tiết nào bằng nước, hãy để khô hoàn toàn trước khi sử dụng.
Bộ lọc bọt biển và bộ lọc vệ sinh cần khoảng 24 giờ đồng hồ để khô. (Thời gian khô thay đổi tùy thuộc vào môi 
trường và khí hậu.)

Thực hiện bảo trì khi bạn lo ngại về bụi bẩn. Làm ẩm khăn vải mềm 
rồi vắt kỹ.

Chúng tôi khuyến nghị thực hiện bảo trì thường xuyên để có thể vệ sinh với lực hút mạnh.

Điện cực

Đầu nối

Bộ đổi nguồn AC Ổ điện

Chân cắm điện

Bảo trì

Nguy cơ chấn thương
Đảm bảo đã tắt máy hút bụi trước khi tiến hành bảo 
trì.

Nguy cơ cháy, điện giật hoặc chấn thương.
 Khi vệ sinh trạm sạc, rút chân cắm điện của bộ 

đổi nguồn AC ra khỏi ổ điện.
 Rút đầu nối của bộ đổi nguồn AC ra khỏi máy hút 

bụi khi vệ sinh máy.
 Không sử dụng các vật dễ cháy, chất đốt (chất 

pha loãng, benzen), v.v.
Không sử dụng cồn, chất tẩy rửa, khăn 
lau bụi chứa hóa chất, v.v.
Những chế phẩm này có thể gây ra các 
vết nứt hoặc đổi màu.

Lưu ý

Trong quá trình bảo trì, bụi và mảnh vụn mịn có thể phân tán vào không khí. Hãy thực hiện bảo trì trong 
môi trường thoáng khí tốt (ví dụ như ngoài trời) hoặc đeo khẩu trang và tránh hít bụi và mảnh vụn.

Lưu ý

CẢNH BÁO 

THẬN TRỌNG
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Bảo trì (rửa với nước) bộ lọc

Bộ lọc vệ sinh, bộ lọc bọt biển
Rửa bộ lọc với nước khi chỉ báo bộ lọc nhấp nháy màu đỏ hoặc máy hút bụi có lực hút yếu.

Bộ lọc vệ sinh

Bộ lọc bọt biển

Bộ lọc vệ sinh

Bộ lọc bọt biển

Dùng chổi bảo trì rửa bộ lọc với nước.

Để rửa bộ lọc bọt biển, hãy bóp nhẹ bộ 
lọc dưới vòi nước chảy.

Hong khô bộ lọc.

Lắp bộ lọc bọt biển.

Lắp bộ lọc vệ sinh.
Lắp theo trình tự ngược lại khi tháo. → (Trang V-23)

Nhẹ nhàng loại bỏ bụi và mảnh vụn 
bám vào bộ lọc trước khi rửa với 
nước. 
Tháo rồi rửa bộ lọc vệ sinh với 
nước. → (Trang V-23)
Khi rửa bộ lọc vệ sinh với nước, 
loại bỏ hoàn toàn bụi và mảnh
vụn mắc trong các nếp gấp.

Bộ lọc vệ sinh và bộ lọc bọt biển cần xấp xỉ 24 giờ đồng hồ để khô. (Thời gian khô thay đổi tùy thuộc 
vào môi trường và khí hậu.) Ngoài ra, không dùng khí nóng để sấy khô, chẳng hạn như khí từ máy sấy.
Hành động này có thể khiến hiệu suất giảm, gây hư hại hoặc làm biến dạng.

Dùng chổi bảo trì đi kèm với máy hút 
bụi để vệ sinh bộ lọc vệ sinh.
 

Lưu ý

Đảm bảo lắp bộ lọc bọt biển. Nếu 
bạn không lắp bộ lọc bọt biển, bộ 
lọc vệ sinh có thể bị tắc sau một 
thời gian nlắp sử dụng hoặc máy 
hút bụi có thể phát ra âm thanh lạ.
Sau khi rửa bộ lọc với nước,
hong khô hoàn toàn trước khi lắp 
lại. Không sử dụng khi chưa khô. 
Sử dụng khi chưa khô có thể sớm 
gây tắc các bộ lọc, khiến lực hút 
yếu hoặc tạo ra mùi bất thường.

Lưu ý

THẬN TRỌNG
Nguy cơ chấn thương
Bạn có thể đã vô tình hút các vật sắc 
nhọn như mảnh kính hoặc ghim. Cẩn 
trọng khi thực hiện bảo trì.
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Bộ lọc ống trụ trong • nắp ống trụ trong 

Tháo bộ lọc ống trụ trong. → (Trang V-24)

Rửa bộ lọc ống trụ trong và hộp bụi với nước.

Hong khô bộ lọc.

Lắp bộ lọc ống trụ trong. → (Trang V-24)

Bộ lọc ống trụ trong

Hộp bụi

Bảo trì  (tiếp)

Nhẹ nhàng loại bỏ bụi và mảnh vụn bám vào bộ lọc trước khi rửa với nước.
Để ráo hoàn toàn nước bám vào bộ lọc ống trụ trong sau khi rửa.

Sau khi rửa bộ lọc, hong khô hoàn toàn trong không khí trước khi lắp lại.
Không sử dụng khi chưa khô. Sử dụng khi chưa khô có thể sớm gây tắc các bộ lọc, khiến lực hút yếu 
hoặc tạo ra mùi bất thường.
Ngoài ra, không dùng khí nóng để sấy khô, chẳng hạn như khí từ máy sấy.
Hành động này có thể khiến hiệu suất giảm, gây hư hại hoặc làm biến dạng.

Lưu ý

Lưu ý Nếu lực hút vẫn yếu ngay cả sau khi đã rửa bộ lọc bằng nước thì có thể bộ lọc vệ sinh, bộ lọc bọt biển, 
v.v. đã bị mòn.
Để yêu cầu thay thế, vui lòng liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền của Hitachi.

Nguy cơ hư hại máy hút bụi lắp hộp bụi và bộ lọc trước khi vận hành.
Bụi và mảnh vụn lọt vào động cơ có thể khiến bộ lọc bên trong máy hút bụi bị tắc và máy có 
thể phát ra âm thanh lạ.
Trong trường hợp này, vui lòng tham vấn ý kiến đại lý dịch vụ được ủy quyền của Hitachi.

THẬN TRỌNG
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Bảo trì đầu tiếp điện

Loại bỏ bụi và mảnh vụn bám vào

Loại bỏ bụi và mảnh vụn bị rối

Thực hiện bảo trì khi lực hút yếu hoặc khi lo ngại có bụi bẩn. Chúng tôi khuyến nghị thực hiện bảo trì định kỳ 
(khoảng một lần mỗi tháng).
Bụi và mảnh vụn mắc vào công tắc an toàn, chổi quay, chổi, bánh xe, cửa hút khí và các bộ phận quay có thể 
làm giảm lực hút hoặc gây trục trặc.

Dùng đầu hút khe hai cạnh hoặc các dụng cụ khác loại bỏ bụi và mảnh vụn bám vào.

Dùng nhíp, v.v loại bỏ bụi và mảnh vụn bị rối.

Dùng nhíp hoặc các 
dụng cụ khác loại bỏ bụi 
và mảnh vụn bị rối trong 
trục.

Dùng kéo hoặc các 
dụng cụ khác loại bỏ bụi 
và mảnh vụn bị rối trong 
chổi quay.

Đầu hút khe hai cạnh

Bộ phận quay

Cửa hút khí

Bộ phận quay

Bánh xe

Chổi

Nhíp

Bánh xe

Chổi quay

Công tắc an 
toàn

Nhíp 
Trục

Kéo
 

Chổi quay Bánh xe

Chổi

Công tắc an
toàn

Đầu hút khe hai cạnh

Vệ sinh  đầu tiếp điện

Lưu ý Không tác dụng lực quá mạnh lên công tắc an toàn. Không thực hiện như vậy có thể gây hư hại.
 

Nguy cơ hư hại sàn
 Bánh xe không thể quay khi vướng phải bụi và mảnh vụn, gây mòn, rách và làm hỏng sàn.
 Sau thời dài sử dụng, chổi, bánh xe và chổi quay có thể bị mòn. Sử dụng đầu tiếp điện bị mòn 

có thể gây hư hại cho sàn. Bạn không thể tự thay chổi hoặc bánh xe. Vui lòng liên hệ với đại lý 
dịch vụ được ủy quyền của Hitachi để thay chổi, bánh xe và chổi quay theo cả bộ.

THẬN TRỌNG

Nguy cơ chấn thương
Trước khi thực hiện bảo trì, hãy tháo đầu tiếp điện ra khỏi máy hút bụi hoặc ống nối và ống thông
minh.

THẬN TRỌNG
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Bảo trì chổi quay 
Tháo giá đỡ chổi.

Tháo chổi quay rồi loại bỏ bụi và mảnh vụn.

Điều chỉnh chổi quay với rãnh và lắp lại vào vị trí ban đầu.

Lắp giá giữ chổi.

Lật ngược đầu tiếp điện và mở cần gạt.

Rửa với nước. Lắc để loại bỏ lượng nước dư 
thừa.

Hong khô hoàn toàn.

Lắp móc. Lắp giá giữ chổi. Đóng cần gạt.

Rửa chổi quay bằng nước

Tháo giá giữ chổi. 

Cần

Chổi quay

Loại bỏ bụi và mảnh vụn bị rối 
trong rãnh bằng nhíp, v.v.

Loại bỏ bụi và mảnh vụn 
bị rối trong chổi quay 
bằng kéo.

Dựa chổi vào đồ vật khác 
để hong khô trong bóng 
râm.

Loại bỏ bụi và mảnh vụn

Kéo

Rãnh

Rãnh

Móc

Nhíp

Giá đỡ chổi

Vệ sinh  đầu tiếp điện (tiếp)

Lưu ý Không sử dụng chất tẩy rửa, chất tẩy trắng, v.v. Sử dụng các chất này có thể gây ra tình 
trạng đổi màu, biến dạng, v.v. 
Sau khi rửa với nước, hong khô hoàn toàn trong bóng râm trước khi lắp.
Cần xấp xỉ 24 giờ đồng hồ để khô. (Thời gian khô thay đổi tùy thuộc vào môi trường và khí hậu.)

Lưu ý Khi lắp giá giữ chổi, trước tiên phải vặn chặt móc. Không thực hiện như vậy có thể gây hư hại.
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Xử lý sự cố Trước khi yêu cầu sửa chữa

Máy hút bụi không hoạt động hoặc dừng giữa chừng. Lực hút yếu. Chổi quay không quay.

Nhấn nút            Off (Tắt) của máy hút bụi để dừng vận hành.

Làm sạch hộp 
thể bụi hoặc bảo 
trì chặn hộp bụi 
hoặc bộ lọc.
→ (Trang 
V-20~V-24, 
V-27~V-28)

Loại bỏ vật  
đang cửa vào.

Để máy hút bụi 
nguội đi (Có thể 
mất một chút 
thời gian để máy 
hút bụi nguội đi.)

Loại bỏ chất lạ 
khỏi chổi quay
→ (Trang 
V-29~V-30)

Không ấn mạnh 
đầu tiếp điện 
xuống sàn hoặc 
thảm.

Có thể do cơ chế an toàn đang hoạt động. Làm theo hướng dẫn sau để nhả cơ chế an toàn.

Máy hút bụi sẽ tự động ngừng trong trường hợp tiếp tục hoạt động.

Cơ chế an toàn sẽ được nhả sau từ 5 đến 60
phút và bạn có thể sử dụng máy hút bình thường.

C
ơ

 chế an toàn và nguyên nhân
H

ư
ớ

ng dẫn

Máy hút bụi có lực hút yếu hoặc dừng 
giữa chừng. Chổi quay của đầu tiếp điện

Kiểm tra lại các điểm sau

Để ngăn động cơ hoặc pin quá nóng, máy hút 
bụi đôi khi có thể tự động chuyển sang chế độ 
an toàn, trong đó máy hút bụi ít tiêu thụ điện 
hơn và có lực hút giảm.

Chỉ báo bộ lọc nhấp nháy 
(khoảng hai lần mỗi giây).

Bụi và mảnh 
vụn tắc trong 
lọc vệ sinh 
hoặc bộ lọc 
bọt biển

Vận 
hành khi 
chặn cửa 
vào

Pin nóng Máy bộ 
hút bụi 
nóng

Nhấn đầu 
tiếp điện 
vào khu vực 
để làm sạch

Chất lạ 
tắc trong 
máy hút 
bụi

Vận 
hành khi 
chặn cửa 
vào

Bụi và mảnh 
vụn tắc trong 
lọc vệ sinh hoặc 
bộ lọc bọt biển

Chỉ báo bộ lọc tắt 
hoặc chỉ báo pin nhấp 
nháy chậm (khoảng 
một lần mỗi hai giây).

Chỉ báo bộ lọc nhấp nháy lọc 
tắt. (khoảng hai lần mỗi giây).

Chỉ báo bộ

Khi vận hành liên tục máy hút bụi trong trạng 
thái có nhiều vật cản đối với chổi quay, chuyển 
động quay của chổi sẽ tự động dừng lại để 
ngăn động cơ quá nóng.
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Đũa dùng một lần

Đũa dùng một lần
Ống gió của máy hút bụi

Ống gió của máy hút bụi

Xử lý sự cố (tiếp)
Các vấn đề khác

Vấn đề

Lực hút trở nên yếu 
hoặc dừng giữa 
chừng.

Mức pin còn lại thấp hay không?
[Chỉ báo pin nhấp nháy (khoảng hai 
lần mỗi giây)]

Khí xả có nóng bất thường không?

Hộp bụi có chứa đầy bụi và mảnh vụn không?

Có bụi và mảnh vụn mắc trong bộ lọc không?

Có bụi và mảnh vụn làm tắc ống 
gió của máy hút bụi?

Có bụi và mảnh vụn làm tắc đầu 
tiếp điện không
Bạn có hút cát, bụi hay mảnh vụn 
mịn không? 
Mức pin còn lại thấp hay không?

Máy hút bụi có sạc không? 

Nhiệt độ phòng có dưới 5°C hoặc 
trên 35°C không?

Bạn có đang sử dụng máy hút bụi 
ở nơi có thời tiết lạnh không?

Bạn có không để ý máy hút bụi 
trong thời gian dài và không sạc 
pin cho máy không?

Pin có hết không?

Có bụi và mảnh vụn tắc trong bộ lọc không?

Bộ lọc có khô hoàn toàn sau khi rửa không?

Bộ lọc vệ sinh và hộp bụi có được 
lắp chắc chắn không?

Bụi và mảnh vụn có làm tắc vụn 
ống gió của máy hút bụi?

Hoàn toàn bình thường, do luồng khí đang làm mát động cơ.

Hoàn toàn bình thường, máy hoặc bộ đổi nguồn nóng lên do dòng điện
đi qua mạch điều khiển.

Khi liên tục vận hành ở chế độ “High” (Mạnh) tại nơi có nhiệt độ cao, chẳng hạn như 
dưới ánh nắng trực tiếp hoặc trong ô tô có ánh nắng mặt trời, cơ chế an toàn sẽ hoạt 
động và lực hút có thể trở nên yếu đi để ngăn pin và động cơ máy hút bụi bị quá nóng.

Sạc máy hút bụi bằng cách đặt máy 
hút bụi lên trạm sạc hoặc kết nối máy 
với bộ đổi nguồn AC.
Nhấn nút điều khiển để dừng vận 
hành. Chờ máy hút bụi nguội đi
rồi bắt đầu vận hành lại.

Làm sạch hộp bụi.

Vệ sinh bộ lọc (rửa với nước).

Loại bỏ bụi và 
mảnh vụn bằng 
đũa dùng một 
lần, v.v.

Loại bỏ bụi và mảnh vụn. 

Làm sạch hộp bụi và thực hiện bảo trì 
(rửa với nước) bộ lọc.
Sạc pin.
Tháo máy hút bụi ra khỏi trạm đang sạc 
hoặc ngắt kết nối bộ đổi nguồn AC. 
Khi sử dụng hoặc sạc máy hút bụi, 
đảm bảo nhiệt độ xung quanh nằm 
trong khoảng từ 5°C đến 35°C.
Đặt máy hút bụi tại nơi có nhiệt độ xung 
quanh nằm trong khoảng từ 5°C đến 
35°C. Chờ máy hút bụi ấm lên rồi thử lại.

Dung lượng pin có thể tạm thời hồi phục kém. 
Lặp lại quy trình sử dụng máy hút bụi cho đến 
khi hết pin và sạc đầy từ 2 đến 3 lần.

Trong trường hợp máy hút bụi dừng hoạt động 
sau một thời gian ngắn dù đã được sạc đầy và 
các bộ lọc đều sạch sẽ (rửa với nước), có thể 
bạn sẽ cần thay pin. Vui lòng tham vấn ý kiến 
của đại lý dịch vụ được ủy quyền của Hitachi.

Thực hiện bảo trì (rửa với nước) từng bộ lọc.

Sau khi rửa với nước, hong khô hoàn toàn bộ lọc.

Lắp chắc chắn những chi tiết này. 

Tháo bụi và 
mảnh bằng 
đũa dùng một 
lần, v.v.

Lực hút trở nên yếu 
hoặc dừng
(Chỉ báo bộ lọc nhấp 
nháy.)
Âm thanh khi máy chạy 
to hơn.

Máy hút bụi không 
hoạt động hoặc dừng
giữa chừng

Thời lượng hoạt động 
ngắn ngay cả sau khi 
sạc

Khí xả hoặc máy hút bụi nóng 
lên (trong khi vận hành)

Có âm thanh bất thường 
ở quanh hộp bụi.

Khí xả có mùi lạ.

Máy hút bụi hoặc bộ 
đổi nguồn AC nóng lên 
(trong khi sạc).

Nội dung kiểm tra Hướng dẫn Trang

Trang V-11

Trang V-31

Trang 
V-20-V-22

Trang V-23-V-25
V-27-V-28

Trang V-29 
đến V-30

Trang V-20 đến V-24
V-27-V-28

Trang V-11

Trang V-11

Trang V-11

Trang V-20 
đến V-24
V-27-V-28

Trang 
V-27-V-28

Trang V-23 
đến V-25
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Bụi và mảnh vụn trong 
hộp bụi không quay

Bụi và mảnh vụn tràn 
ra ngoài máy hút bụi 
khi tháo hộp bụi.

Bụi và mảnh vụn tràn 
ra khi tháo phụ tùng.

Chổi quay của đầu tiếp 
điện ngừng quay hoặc 
quay kém.

Chổi xoay của đầu tiếp 
điện ngừng xoay, hoặc 
đèn LED tắt.
Chỉ báo bộ lọc nhấp 
nháy.

Đầu tiếp điện hoặc chổi 
để lại vết trên sàn.

Đèn LED mờ

Có tiếng lạch cạch phát 
ra từ đầu tiếp điện

Chỉ báo pin không 
sáng (vẫn tắt) ngay cả 
sau khi sạc máy hút 
bụi.

Hoàn toàn bình thường khi bụi và mảnh vụn không quay. Việc này phụ thuộc 
vào loại bụi và mảnh vụn cũng như cách chúng tích tụ.

Bụi và mảnh vụn trong hộp bụi vượt 
quá vạch tối đa của hộp bụi?

Bụi và mảnh vụn trong hộp bụi vượt 
quá vạch tối đa của hộp bụi?

Nếu ngừng hoạt động trong khi máy hút bụi đang hoạt động và hướng lên 
trên, bụi và mảnh vụn có thể vẫn ở trong ống gió của máy hút bụi. dừng vận 
hành khi máy hút bụi hướng xuống dưới.
Mức pin còn lại thấp hay không?
[Chỉ báo pin nhấp nháy (khoảng hai 
lần mỗi giây)]
Đầu tiếp điện đã được lắp chắc chắn 
chưa?

Bạn có nâng đầu tiếp điện lên khỏi bề 
mặt (sàn hoặc vải) cần làm sạch 
không?

Bụi và mảnh vụn có mắc vào chổi quay, 
công tắc an toàn, v.v. hay không?

Chổi quay có thể dừng tự động để 
ngăn đầu tiếp điện quá nóng.

Dùng khăn vải mềm, v.v để loại bỏ.

Mức pin còn lại thấp hay không?

Âm thanh này phát ra do thiết kế của công tắc an toàn. Âm thanh này không 
cho biết sản phẩm có vấn đề.

Bộ đổi nguồn AC có được cắm chặt 
điện. vào ổ điện chưa?
Đầu nối của bộ đổi nguồn AC đã cắm 
chặt vào máy hút bụi chưa?

Pin có được sạc đầu không?

Các điện cực trên bộ đổi nguồn AC 
hoặc máy hút bụi có bị bẩn không?

Bạn có không sử dụng máy hút bụi và không để ý máy trong thời gian dài 
mà không sạc không? Khi lâu không để ý tới máy, có thể cần thay thế pin 
vì hiệu suất và tuổi thọ pin có thể bị giảm. Vui lòng tham vấn ý kiến của 
đại lý dịch vụ được ủy quyền của Hitachi.

Xả bỏ bụi và mảnh vụn trước khi 
vượt quá vạch tối đa của hộp bụi.

Xả bỏ bụi và mảnh vụn trước khi 
vượt quá vạch tối đa của hộp bụi.

Sạc pin.

Lắp chắc chắn đầu tiếp điện.

Đầu tiếp điện được thiết kế để dừng 
quay khi không tiếp xúc với bề mặt 
cần làm sạch. Đảm bảo đầu tiếp 
điện tiếp xúc với bề mặt cần làm 
sạch.

Loại bỏ bụi và mảnh vụn.

Làm sạch hộp bụi và thực hiện
bảo trì (rửa với nước) lọc. Loại bỏ vật 
thể cửa vào.

Sạc pin.

Cắm chặt chân cắm 

Cắm chặt đầu nối.

Khi đã sạc đầy, chỉ báo pin sẽ tắt.

Rút chân cắm điện và tháo pin rồi 
dùng khăn vải khô loại bỏ bụi bẩn và 
mảnh vụn trên các điện cực.

Vấn đề Nội dung kiểm tra Hướng dẫn Trang

Trang V-20 
đến V-22

Trang V-20 
đến V-22

Trang V-29 
đến V-30

Trang V-20 
đến V-24
V-27-V-28

Trang V-15, 
V-16, V-19

Trang V-11

Trang V-11

Trang V-11

Trang V-2

Trang V-15
V-17
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Thay pin
Pin là vật phẩm tiêu hao. Khi thời lượng sử dụng pin ngắn ngay cả khi sạc đúng cách thì pin đã hết tuổi thọ.
Khi pin hết tuổi thọ, vui lòng liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền của Hitachi để yêu cầu thay pin.
Khách hàng chi trả khoản chi phí bổ sung khi thay các chi tiết (chi tiết & nhân công).

Xử lý sự cố (tiếp)

Thay pin và thải bỏ máy hút bụi

Chỉ báo pin nhấp nháy 
nhanh (khoảng bốn lần 
mỗi giây), ngay cả khi 
đầu nối của bộ đổi nguồn 
AC đã cắm vào điện cực 
của máy hút bụi.

Chỉ báo pin nhấp nháy 
nhanh (khoảng bốn lần 
mỗi giây).

Chỉ báo pin nhấp nháy 
chậm (khoảng một lần 
mỗi hai giây).

Thời gian sạc lâu.

Chỉ báo pin nhấp nháy 
khi pin đang sạc.

Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn Không cố tự sửa chữa. Vui lòng liên hệ với 
đại lý dịch vụ được ủy quyền của Hitachi.

Bạn có đang sử dụng bộ đổi nguồn 
AC đi kèm với máy hút bụi không?

Pin đã hết hoặc pin hoặc bộ đổi nguồn AC bị hỏng. Vui lòng tham vấn ý kiến 
của đại lý dịch vụ được ủy quyền của Hitachi.

Chỉ báo pin nhấp nháy nhanh (khoảng bốn lần mỗi giây) cho biết pin đã hết 
hoặc bị hỏng. Nếu chỉ báo pin tiếp tục nhấp nháy nhanh ngay cả khi bạn đã 
kết nối lại bộ đổi nguồn AC với máy hút bụi, vui lòng tham vấn ý kiến của đại 
lý dịch vụ được ủy quyền của Hitachi.
Chỉ báo pin nhấp nháy chậm (khoảng 
một lần mỗi hai giây) cho biết rằng máy 
hút bụi đang chạy ở chế độ an toàn có 
lực hút giảm để ngăn động cơ hoặc pin 
của máy hút bụi quá nóng.
Máy hút bụi không nóng lên khi cắm 
đầu nối của bộ đổi nguồn AC vào 
điện cực của máy hút bụi?
Nhiệt độ phòng có dưới 5°C hoặc 
35°C?
Thời gian sạc pin có thể lâu hơn tùy theo điều kiện và môi trường sử dụng 
như nhiệt độ môi trường và thời gian sử dụng máy hút bụi.
Nếu chỉ báo pin vẫn sáng ngay cả khi đã sạc pin hơn 7 giờ thì thiết bị có thể đã 
hỏng. Vui lòng tham vấn ý kiến của đại lý dịch vụ được ủy quyền của Hitachi.
Nhiệt độ phòng có dưới 5°C hoặc 
35°C?

Không sử dung bộ đổi nguồn AC 
khác ngoài bộ đi kèm với máy hút bụi.

Chờ máy hút bụi nguội đi rồi bắt đầu 
vận hành lại.

Cơ chế an toàn đang hoạt động, đây 
là điều bình thường. Khi sạc đầy, chỉ 
báo pin tắt.
Sạc tại nơi có nhiệt độ phòng trên 
nằm trong khoảng từ 5°C đến 35°C.

Sạc tại nơi có nhiệt độ phòng trên 
nằm trong khoảng từ 5°C đến 35°C

Vấn đề Nội dung kiểm tra Hướng dẫn Trang

Trang V-11

Trang V-31

Trang V-9

Trang V-8

Trang V-9

Trang V-9

NGUY HIỂM
Không đấu nối pin với bất kỳ thiết bị nào khác ngoài máy hút bụi này. Không tháo rời, 
sửa đổi hoặc hàn pin. Không sạc pin khi pin không nối với máy hút bụi.
Việc thay pin chỉ có thể do kỹ thuật viên dịch vụ đã qua đào tạo thực hiện.
Bỏ qua cảnh báo này có thể khiến pin bị rò rỉ, sinh nhiệt, vỡ, bốc khói, cháy, điện giật hoặc 
gây chấn thương. Không cố sử dụng máy hút bụi (đã tháo vít, v.v.) mà bạn đã cố tháo pin.
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Tái chế pin (khi thải bỏ sản phẩm)

Tháo pin (khi thải bỏ sản phẩm)

Sử dụng máy hút bụi cho đến khi pin hoàn toàn hết điện và máy
hút bụi không thể hoạt động được nữa.

Tháo pin.
Sử dụng tuốc nơ vít 
để tháo vít cố định pin.

Một vít

Pin Tuốc nơ vít Kìm cắt dây kim loại Băng dính vinyl

Dây dẫn (màu trắng)
Băng dính vinyl

Dây dẫn (màu cam)

Kéo pin ra ngoài, dùng kìm cắt dây 
kim loại để cắt đoạn dây dẫn màu 
cam nối giữa pin với máy hút bụi tại 
vị trí dọc theo dây màu cam cách pin 
khoảng hai cm và dùng băng dính 
vinyl quấn để cách điện cho dây.

Dùng kìm cắt dây kim loại để lần 
lượt cắt các dây dẫn còn lại tại 
các vị trí dọc theo mỗi dây và 
cách pin khoảng hai cen-ti-mét. 
Dùng băng dính vinyl để quấn 
từng dây nhằm cách điện chúng.

Tháo hộp bụi → (Trang V-21), ống nối và đầu tiếp điện → (Trang V-2)

Để tránh thiệt hại về tài sản và chấn thương về người, vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn an 
toàn → (Trang V-4 đến V-8) và thải bỏ sản phẩm đúng cách.

Sản phẩm sử dụng pin lithium-ion.
Pin lithium-ion là một nguồn tài nguyên có giá trị, có thể tái chế.

Chuẩn bị các dụng cụ được liệt kê ở bên phải và làm theo quy trình để tháo pin.

Nhấn các nút điều khiển và đảm bảo rằng chỉ báo pin không sáng.

Công cụ cần chuẩn bị
 Tuốc nơ vít Phillips, kìm  
 cắt dây kim loại và băng  
 dính vinyl

Để thải bỏ máy hút bụi, tháo pin theo quy trình dưới đây rồi mang máy hút bụi đến đại lý dịch vụ 
được ủy quyền của Hitachi hoặc một trong các cửa hàng đối tác tái chế của chúng tôi. Hoặc hỏi 
chính quyền địa phương về phương pháp thải bỏ máy hút bụi thích hợp và tuân theo các quy định 
tái chế tại địa phương bạn. *Các quy tắc tái chế có thể khác nhau tùy vào chính quyền địa phương.

Thay pin và thải bỏ máy hút bụi (tiếp)

Nguy cơ điện giật hoặc chấn thương
Pin chưa hết điện hoàn toàn có thể khiến động cơ chạy trong khi tháo pin.CẢNH BÁO 

Nguy cơ cháy, điện giật hoặc chấn thương
 Không nhấn nút điều khiển khi thay pin.
 Động cơ có thể bắt đầu chạy.
 Cắt từng dây dẫn một.

CẢNH BÁO 
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134mm X 187mm X 331mm

-
-

V-36

Tên sản phẩm
Tên kiểu máy

Máy 
hút bụi

Bộ đổi 
nguồn 
AC

Trạm 
sạc

Phụ tùng

Phụ kiện của phụ tùng

Máy hút bụi dạng cây không dây

Thông số kỹ thuật
PV-XL2K
DC18V
2.100mAh
0,35L
0,25L

PV-XL1K
DC18V
2.100mAh
0,35L
0,25L

Pin lithium-ion (5 viên) Pin lithium-ion (5 viên)

240mm X 230mm X 1.180mm
171mm X 90mm X 430mm
1,5 kg
1,05 kg
AC220-240V 50-60Hz 0,3A
DC 21,5V 0,9A

240mm X 230mm X 1.180mm
171mm X 90mm X 430mm
1,5 kg
1,05 kg
AC220-240V 50-60Hz 0,3A
DC 21,5V 0,9A

1,6m

0,34kg

1,6m
134mm X 187mm X 331mm
0,34kg

Điện áp định mức Công suất 
danh định Dung tích thùng 
chứa bụi
Dung tích bụi (Vạch tối đa) 
Pin

Thời lượng hoạt động liên 
tục*

Máy hút bụi dạng cây (LX WX H)
Máy hút bụi cầm tay (LX WX H)
Máy hút bụi dạng cây
Máy hút bụi cầm tay

Kích 
thước

Trọng 
lượng
Đầu vào
Đầu ra

Thời gian sạc

Độ dài dây điện
Kích thước bên ngoài (LX WX H) 
Trọng lượng

*1)PVA-T02-BS : Dạng chân cắm điện loại BS 
PVA-T02-VDE : Dạng chân cắm điện loại VDE

Lưu ý: Tuổi thọ pin thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và các điều kiện khác khi sử dụng máy hút bụi.

Chổi tiện dụng........................1 chiếc
Đầu hút khe 2 cạnh................1 chiếc

Đầu tiếp điện.........................1 chiếc
Ống nối..................................1 chiếc
Bộ đổi nguồn AC*1..................1 chiếc
Giá gắn tường.......................1 chiếc

Chổi tiện dụng........................1 chiếc
Đầu hút khe 2 cạnh................1 chiếc
Đầu hút giường ngủ mini.......1 chiếc
Đầu hút đa góc kèm chổi.......1 chiếc

Đầu tiếp điện.........................1 chiếc
Ống nối..................................1 chiếc
Bộ đổi nguồn AC*1..................1 chiếc
Giá gắn tường.......................1 chiếc

Xấp xỉ 3,5 giờ đồng hồ (Thay đổi tùy theo 
nhiệt độ phòng, thời gian hoạt động, v.v.)

High (Mạnh) : Xấp xỉ 8 phút
Standard (Tiêu chuẩn): Xấp xỉ 30 phút (có Đầu tiếp điện)
Standard (Tiêu chuẩn): Xấp xỉ 45 phút (không Đầu tiếp điện) 
(Khi sạc đầy, pin mới, 20°C)

High (Mạnh) : Xấp xỉ 8 phút
Standard (Tiêu chuẩn): Xấp xỉ 30 phút (có Đầu tiếp điện)
Standard (Tiêu chuẩn): Xấp xỉ 45 phút (không Đầu tiếp điện) 
(Khi sạc đầy, pin mới, 20°C)

Xấp xỉ 3,5 giờ đồng hồ (Thay đổi tùy theo 
nhiệt độ phòng, thời gian hoạt động, v.v.)
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